Mẫu số 01a –
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 ngày 22 tháng 11 năm 2006
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 388/2003/NQ-UBTVQH11 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ OAN DO NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ GÂY RA.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 
THEO NGHỊ QUYẾT 388
 

Kính gửi:............................................................................................................................ 

Tên tôi là:…………………………… tuổi:…………Dân tộc:……… nam (nữ).

Số chứng minh thư nhân dân…………………. do Công can……………… cấp ngày…… tháng…… năm………………..

Quê quán:.......................................................................................................................... 

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................................. 

Căn cứ quyết định (bản án) số                 ngày      tháng      năm       của Cơ quan (CQĐT, VKS, TA)…………… xác định người bị oan.

Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại, bao gồm các khoản sau:

I/ Thiệt hại do tổn thất về tinh thần:

- Số ngày bị tạm giữ (từ ngày         đến ngày          ): ……………………. ngày.

- Số tiền bồi thường: 3 x lương tối thiểu x ……. (ngày) = …………….. (đồng).

- Số ngày tại ngoại: 1 x lương tối thiểu x …….. (ngày) = ……………... (đồng).

II/ Thiệt hại vật chất do tổn hại về sức khỏe:

1. Chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút, bao gồm:

- Tiền thuốc:………………… đồng.

- Tiền viện phí:……………… đồng.

- Tiền chi phí khác:…………. đồng.

- Cộng:……………………… đồng.

(Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên).
2. Tiền cấp dưỡng:

- Tiền cấp dưỡng cho ông (bà), cha (mẹ): ………………. đồng.

- Tiền cấp dưỡng cho con đẻ, con nuôi: ………………… đồng.

- Cộng: ………………. đồng.

(Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền cấp trên).
3. Chi phí cho người chăm sóc:………………. đồng.

(Kèm theo giấy tờ chứng minh chi phí cho người chăm sóc).
4. Thu nhập thực tế bị mất: ………………. đồng.

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế có thực, bình thường, ổn định)
5. Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu:

5.1. Về tài sản:
- Tên tài sản:

- Mô tả tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…).

- Tình trạng tài sản: trị giá ban đầu:              trị giá tại thời điểm bị tịch thu:

- Cơ quan ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản:

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên).
5.2. Về thiệt hại do không sử dụng khai thác tài sản:
- Thiệt hại thực tế:………………. đồng.

(Kèm theo tài liệu chứng minh thiệt hại do không sử dụng, khai thác tài sản).
5.3. Chi phí bảo quản tài sản, ngăn chặn thiệt hại tài sản:
- Chi phí thực tế:………………… đồng.

(Kèm theo chứng từ, hóa đơn, tài liệu chứng minh chi phí bảo quản, ngăn chặn thiệt hại tài sản).
6. Thiệt hại khác:

- Khoản tiền bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đặc cọc:…………. đồng.

- Khoản lãi tiền vay:………………. đồng.

7. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường:………… đồng.
Kính mong Quý Cơ quan giải quyết bồi thường cho tôi theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

	 
	…….. ngày….. tháng….. năm…….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

 
Mẫu số 01b – 
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 ngày 22 tháng 11 năm 2006
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 388/2003/NQ-UBTVQH11 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ OAN DO NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ GÂY RA (ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ OAN CHẾT).

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 
THEO NGHỊ QUYẾT 388
 

Kính gửi:............................................................................................................................ 

Tên tôi là:…………………………… tuổi:…………Dân tộc:……… nam (nữ).

Số chứng minh thư nhân dân…………………. do Công can……………… cấp ngày…… tháng…… năm………………..

Quê quán:.......................................................................................................................... 

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................................. 

Quan hệ với người bị oan (là vợ, chồng; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ, nuôi; con đẻ, con nuôi; người trực tiếp nuôi dưỡng)…………………

Kèm theo đơn này là giấy ủy quyền (có chữ ký) đứng đơn đề nghị bồi thường của:
- Vợ người bị oan, tên là:………………………

- Chồng người bị oan, tên là:…………………..

- Cha đẻ người bị oan, tên là:…………………..

- Mẹ đẻ người bị oan, tên là:……………………

- Cha nuôi người bị oan, tên là:…………………

- Mẹ nuôi người bị oan, tên là:………………….

- Con đẻ người bị oan, gồm những người tên là:………………

- Cuôn nuôi người bị oan, gồm những người tên là:…………..

Căn cứ quyết định (bản án) số……… ngày……… tháng……. Năm…….. của Cơ quan (tòa án)………………….. xác định người bị oan.

Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại, bao gồm các khoản sau:

I/ Thiệt hại do tổn thất về tinh thần:

- Số tiền bồi thường chung cho thân nhân người bị oan (quy định tại khoản 2, điều 5 Nghị quyết số 388): 360 x mức lương tối thiểu = ………………… (đồng).

II/ Thiệt hại vật chất:

1. Chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị oan, bao gồm:

- Tiền thuốc:………………… đồng.

- Tiền viện phí:……………… đồng.

- Tiền chi phí khác:…………. đồng.

- Cộng: …………….. đồng.

(Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên).
2. Tiền cấp dưỡng:

- Tiền cấp dưỡng cho ông (bà), cha (mẹ):………… đồng.

- Tiền cấp dưỡng cho con đẻ, con nuôi:………….. đồng.

- Cộng:……………… đồng.

(Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền cấp dưỡng trên).
3. Chi phí mai táng:

- Tiền thuê xe:………………….. đồng.

- Tiền quan tài:…………………. đồng.

- Tiền hương nến:……………… đồng.

- Tiền vải liệm:………………… đồng.

- Chi phí khác:…………………. đồng.

(Kèm theo hóa đơn, chứng từ, giấy biên nhận chứng minh chi phí mai táng).
4. Thu nhập thực tế bị mất:………………… đồng.

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế có thực, bình thường, ổn định)
5. Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu:

5.1. Về tài sản:
- Tên tài sản:

- Mô tả tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản….).

- Tình trạng tài sản:………………%.

- Tình trạng tài sản: trị giá ban đầu:          trị giá tại thời điểm bị tịch thu:

- Cơ quan ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản:

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên).
5.2. Về thiệt hại do không sử dụng khai thác tài sản:
- Thiệt hại thực tế:………….. đồng.

(Kèm theo tài liệu chứng minh thiệt hại do không sử dụng, khai thác tài sản).
5.3. Chi phí bảo quản tài sản, ngăn chặn thiệt hại tài sản:
- Chi phí thực tế:…………… đồng.

(Kèm theo chứng từ, hóa đơn, tài liệu chứng minh thiệt hại do không sử dụng tài sản và chi phí bảo quản, ngăn chặn thiệt hại tài sản).
6. Thiệt hại khác:

- Khoản tiền bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đặt cọc:………….. đồng.

- Khoản lãi tiền vay:……….. đồng.

(Kèm theo hóa đơn chứng từ, biên nhận…… chứng minh các khoản chi phí trên).
7. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường:………… đồng.
Kính mong Quý Cơ quan giải quyết bồi thường cho tôi theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

	 
	…….. ngày….. tháng….. năm…….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
Mẫu số 02a – 
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 ngày 22 tháng 11 năm 2006
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 388/2003/NQ-UBTVQH11 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ OAN DO NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ GÂY RA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG 
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO NGHỊ QUYẾT 388
 

Hôm nay, ngày         tháng         năm         , tại trụ sở Cơ quan:....................................................................................... 

Chúng tôi gồm có:

I/ Người đứng đơn yêu cầu bồi thường: Ông (bà):....................................................................................................... 

Số chứng minh thư nhân dân:…………………………….. do công an…………………………………………… cấp ngày……. tháng……. năm…………………..

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại (nếu có)

II/ Đại diện Cơ quan giải quyết bồi thường:
- Ông (bà)…………………………………………………. Chức vụ:......................................................................................... 

- Ông (bà)…………………………………………………. Chức vụ:......................................................................................... 

Đã cùng nhau tiến hành thương lượng bồi thường thiệt hại trên cơ sở quyết định (bản án) số……. ngày…… tháng…… năm………… của Cơ quan……………………………… xác định người bị oan, đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của Ông (bà)………… kèm theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh các khoản thiệt hại đề nghị bồi thường và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Nội dung thương lượng cụ thể như sau:

 

	NỘI DUNG ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỒI THƯỜNG
	NỘI DUNG THƯƠNG LƯỢNG BỒI THƯỜNG
	CÁC KHOẢN THƯƠNG LƯỢNG THÀNH
	GHI CHÚ

	STT
	Các khoản chi phí đề nghị bồi thường thiệt hại
	Số tiền
	Những khoản chi phí có hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh
	Những khoản chi phí không có hóa đơn chứng từ, tài liệu chứng minh
	
	

	
	
	
	
	Căn cứ quy định, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước
	Căn cứ khác
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Thiệt hại do tổn thất về tinh thần
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

 

 

1
	Số ngày bị tạm giữ (từ ngày…… đến ngày….): ……… ngày

Số tiền bồi thường:
3 x (lương tối thiểu) x ….. (ngày)
	 

 

 

 

 

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thiệt hại về vật chất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút, bao gồm:
- Tiền thuốc:
- Tiền viện phí:
- Tiền chi phí khác:
- Cộng
	 

 

 

 

 

…… (đồng)

…… (đồng)

…… (đồng)

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiền cấp dưỡng:
- Tiền cấp dưỡng cho ông (bà), cha (mẹ):

- Tiền cấp dưỡng cho con đẻ, con nuôi:

- Tiền cấp dưỡng cho anh, chị em:

- Cộng:
	 

 

…… (đồng)

 

…… (đồng)

 

…… (đồng)

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí cho người chăm sóc:
	 

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu nhập thực tế bị mất:
	 

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	5

 

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

5.3

 

 

 

 

5.4
	Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu:

Về tài sản:
- Tên tài sản:

- Mô tả tài sản: (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…).

- Tình trạng tài sản:…%

- Trị giá tài sản:

+ Trị giá ban đầu:

+ Trị giá tại thời điểm bị tịch thu:

- Cơ quan ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản:

Về thiệt hại do không sử dụng khai thác tài sản:

Thiệt hại thực tế:

Chi phí bảo quản tài sản, ngăn chặn thiệt hại tài sản:
- Chi phí thực tế:

 

Thiệt hại khác:

- Khoản tiền bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đặt cọc:

- Khoản lãi tiền vay:
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… (đồng)

 

…… (đồng)

 

 

 

 

 

…… (đồng)

 

 

 

…… (đồng)

 

 

 

 

…… (đồng)

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường:
	 
…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 


 

* Nơi nhận tiền bồi thường (Kho bạc hoặc Cơ quan giải quyết bồi thường).
* Hình thức nhận tiền bồi thường (tiền mặt hoặc chuyển khoản):

Chúng tôi đã thống nhất nội dung thương lượng thành ghi trong biên bản thương lượng này và cùng ký tên dưới đây để làm căn cứ ra quyết định bồi thường.

 

	Người đứng đơn đề nghị bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…….., ngày……. tháng…… năm…….

Đại diện Cơ quan giải quyết bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02b – 
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 ngày 22 tháng 11 năm 2006
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 388/2003/NQ-UBTVQH11 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ OAN DO NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ GÂY RA. (ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ OAN CHẾT).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG 
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO NGHỊ QUYẾT 388
 

Hôm nay, ngày         tháng         năm         , tại trụ sở Cơ quan:............................................. 

Chúng tôi gồm có:

I/ Người đứng đơn yêu cầu bồi thường: Ông (bà):..........................................................................

Số chứng minh thư nhân dân:…………………………….. do công an…………………………………………… cấp ngày……. tháng……. năm…………………..

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại (nếu có)

II/ Đại diện Cơ quan giải quyết bồi thường:
- Ông (bà)…………………………………………………. Chức vụ:......................................................................................... 

- Ông (bà)…………………………………………………. Chức vụ:......................................................................................... 

Đã cùng nhau tiến hành thương lượng bồi thường thiệt hại trên cơ sở quyết định (bản án) số……. ngày…… tháng…… năm………… của Cơ quan……………………………… xác định người bị oan, đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của Ông (bà)………… kèm theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh các khoản thiệt hại đề nghị bồi thường và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Nội dung thương lượng cụ thể như sau:

 

	NỘI DUNG ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỒI THƯỜNG
	NỘI DUNG THƯƠNG LƯỢNG BỒI THƯỜNG
	CÁC KHOẢN THƯƠNG LƯỢNG THÀNH
	GHI CHÚ

	STT
	Các khoản chi phí đề nghị bồi thường thiệt hại
	Số tiền
	Những khoản chi phí có hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh
	Những khoản chi phí không có hóa đơn chứng từ, tài liệu chứng minh
	
	

	
	
	
	
	Căn cứ quy định, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước
	Căn cứ khác
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Thiệt hại do tổn thất về tinh thần
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

 

 

1
	Số tiền bồi thường chung cho thân nhân người bị oan (quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 388):
	360 x mức tối thiểu = ….. (đồng)
	 
	360 x mức tối thiểu = ….. (đồng)
	 
	360 x mức tối thiểu = ….. (đồng)
	 

	II
	Thiệt hại về vật chất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị oan, bao gồm:
- Tiền thuốc:
- Tiền viện phí:
- Tiền chi phí khác:
- Cộng
	 

 

 

…… (đồng)

…… (đồng)

…… (đồng)

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiền cấp dưỡng:
- Tiền cấp dưỡng cho ông (bà), cha (mẹ):

- Tiền cấp dưỡng cho con đẻ, con nuôi:

- Tiền cấp dưỡng cho anh, chị em:

- Cộng:
	 

 

…… (đồng)

 

…… (đồng)

 

…… (đồng)

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí mai táng:
- Tiền thuê xe:

- Tiền quan tài:

- Tiền hương nến:

- Tiền vải liệm:

- Chi phí khác:
	 

…… (đồng)

…… (đồng)

…… (đồng)

…… (đồng)

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu nhập thực tế bị mất:
	 

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	5

 

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

5.3

 

 

 

 

5.4
	Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu:

Về tài sản:
- Tên tài sản:

- Mô tả tài sản: (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…).

- Tình trạng tài sản:…%

- Trị giá tài sản:

+ Trị giá ban đầu:

+ Trị giá tại thời điểm bị tịch thu:

- Cơ quan ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản:

Về thiệt hại do không sử dụng khai thác tài sản:

Thiệt hại thực tế:

Chi phí bảo quản tài sản, ngăn chặn thiệt hại tài sản:
- Chi phí thực tế:

 

Thiệt hại khác:

- Khoản tiền bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đặt cọc:

- Khoản lãi tiền vay:
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… (đồng)

 

…… (đồng)

 

 

 

 

 

…… (đồng)

 

 

 

…… (đồng)

 

 

 

 

…… (đồng)

…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường:
	 
…… (đồng)
	 
	 
	 
	 
	 


 

* Nơi nhận tiền bồi thường (Kho bạc hoặc Cơ quan giải quyết bồi thường).
* Hình thức nhận tiền bồi thường (tiền mặt hoặc chuyển khoản):

Chúng tôi đã thống nhất nội dung thương lượng thành ghi trong biên bản thương lượng này và cùng ký tên dưới đây để làm căn cứ ra quyết định bồi thường.

 

	Người đứng đơn đề nghị bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…….., ngày……. tháng…… năm…….

Đại diện Cơ quan giải quyết bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 03a – 
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 ngày 22 tháng 11 năm 2006
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 388/2003/NQ-UBTVQH11 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ OAN DO NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ GÂY RA.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

	CƠ QUAN BỒI THƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……., ngày         tháng         năm


 

 

QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ OAN 
THEO NGHỊ QUYẾT 388
 

- Căn cứ Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số         ngày         tháng       năm        hướng dẫn thi hành một số quy định của NQ số 388 ngày 17/3/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra;

- Căn cứ quyết định (hoặc bản án) số        ngày        tháng      năm       của: (Cơ quan hoặc Tòa án)……………………………….. xác định người bị oan:

- Căn cứ biên bản thương lượng thành ngày       tháng        năm       của Cơ quan…………………………………….. với Ông (bà):……………………………

 

QUYẾT ĐỊNH

 

- Điều 1: Bồi thường thiệt hại cho Ông (bà)………………….. Số chứng minh nhân dân………………………… do Công an…………………………………. cấp ngày………………….. Số tiền bồi thường thiệt hại là: ……………… đồng; bằng chữ………………………………………………………. Trong đó bao gồm:

- Bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần:…………….…. đồng.

- Bồi thường tổn hại về sức khỏe:…………………………….. đồng.

- Bồi thường chi phí cấp dưỡng:………………………………. đồng.

- Bồi thường chi phí cho người chăm sóc:……………………. đồng.

- Bồi thường thu nhập thực tế bị mất:………………………… đồng.

- Bồi thường thiệt hại về tài sản:……………………………… đồng.

(Trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng, bị hủy hoại hoặc phát mại).
- Bồi thường thiệt hại do không khai thác, sử dụng tài sản:……………. đồng.

- Bồi thường chi phí bảo quản, ngăn chặn thiệt hại tài sản:…………….. đồng.

- Bồi thường thiệt hại khác: ……………. đồng.

- Điều 2: Quyết định trả lại tài sản là:……….. đã bị tịch thu theo quyết định số……. ngày………. của Cơ quan……………………. cho Ông (bà)…………….

(Trường hợp tài sản chưa bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng hay hủy hoại).
- Điều 3: Ông (bà)…………… nhận được khoản tiền bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 1 bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản) tại Cơ quan……… (hoặc Kho bạc Nhà nước……………………).

 
	 Nơi nhận:
- Cá nhân Ông (bà)…………,

- Cơ quan chủ quản Trung ương:

để kiểm tra và đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí bồi thường;
- Lưu.
	Thủ trưởng Cơ quan………….

(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 03b – Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 ngày 22 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra (áp dụng cho trường hợp người bị oan chết).
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

	CƠ QUAN BỒI THƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……., ngày         tháng         năm


 

 

QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ OAN 
THEO NGHỊ QUYẾT 388
 

- Căn cứ Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số         ngày         tháng       năm        hướng dẫn thi hành một số quy định của NQ số 388 ngày 17/3/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra;

- Căn cứ quyết định (hoặc bản án) số        ngày        tháng      năm       của: (Cơ quan hoặc Tòa án)……………………………….. xác định người bị oan:

- Căn cứ biên bản thương lượng thành ngày       tháng        năm       của Cơ quan…………………………………….. với Ông (bà):……………………………

 

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1: Bồi thường thiệt hại cho Ông (bà)………………….. Số chứng minh nhân dân do Công an……… cấp ngày……… số tiền bồi thường thiệt hại là: ……… đồng; (Số tiền bằng chữ……………………………… Trong đó bao gồm:

- Bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần chung cho thân nhân người bị oan theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị quyết 388 :…………… đồng.

- Bồi thường chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị oan:…………… đồng.

- Bồi thường chi phí cấp dưỡng:………………………………. đồng.

- Bồi thường chi phí mai táng:…………………………………. đồng.

- Bồi thường thu nhập thực tế bị mất:………………………… đồng.

- Bồi thường thiệt hại về tài sản:……………………………… đồng.

(Trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng, bị hủy hoại hoặc phát mại).
- Bồi thường thiệt hại do không khai thác, sử dụng tài sản:……………. đồng.

- Bồi thường chi phí bảo quản, ngăn chặn thiệt hại tài sản:…………….. đồng.

- Bồi thường thiệt hại khác: ……………. đồng.

- Điều 2: Quyết định trả lại tài sản là:……….. đã bị tịch thu theo quyết định số……. ngày………. của Cơ quan……………………. cho Ông (bà)…………….

(Trường hợp tài sản chưa bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng hay hủy hoại).
- Điều 3: Ông (bà)…………… nhận khoản tiền bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 1 bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản) tại Cơ quan……… (hoặc Kho bạc Nhà nước……………………).

 
	 Nơi nhận:
- Cá nhân Ông (bà)…………,

- Cơ quan chủ quản Trung ương:

để kiểm tra và đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí bồi thường;
- Lưu.
	Thủ trưởng Cơ quan………….

(Ký và ghi rõ họ tên)


 
